NGÂN HÀNG CÂU HỎI, ĐÁP ÁN BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ 
ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐI VEN BIỂN
I- PHÁP LUẬT ĐƯỜNG BIỂN( 20 CÂU)

1. Tình trạng" Tàu thuyền bị hạn chế khả năng điều động" là:
a. 
Tàu thuyền đang dọn sạch bom, mìn, thuỷ lôi
b. 
Tàu thuyền đang vớt người ngã xuống nước

c. 
Tàu thuyền đang dãy cạn

d. 
Tàu thuyền đang neo

 2. Góc độ trở lên sau trục chính ngang của tàu bị vượt được coi là tàu thuyền vượt:
a. 
190
b. 
200

c. 
20,50 
d. 
19,50

3. Ban đêm nhìn vào đèn, trường hợp được coi là hai phương tiện đối hướng nhau là:
a. 
Nhìn thấy1 đèn xanh, 1 đèn trắng

b. 
Nhìn thấy 1đèn đỏ, 1 đèn trắng, 1đèn xanh.
c.
 Nhìn thấy1 đèn đỏ, 1 đèn trắng

d. 
Nhìn thấy 1 đèn trắng

4. Đi đêm  đèn hành trình của tàu biển được thắp từ thời điểm: 

a. 
Trước lúc mặt trời lặn

b. 
Từ khi mặt trời lặn 
c. 
Sau mặt trời lặn 30 phút

d. 
Trời tối hẳn

5. Tàu thuyền có chiều dài từ 50 mét trở lên, đèn cột có chiều cao so với mặt biển là: 

a. 
5 mét

b. 
6 mét 
c. 
7 mét

d. 
8 mét 

6. Tàu thuyền máy có chiều dài trên 50 mét trở lên đang hành trình phải mang các loại đèn: 

a. 
1 đèn cột trắng, 2 đèn mạn(xanh, đỏ), 1đèn lái. 

b. 
2 đèn cột trắng, 2 đèn mạn(xanh, đỏ), 1đèn lái.
c. 
3 đèn cột trắng, 2 đèn mạn(xanh, đỏ), 1đèn lái.

d. 
2 đèn mạn(xanh, đỏ), 1đèn lái.

7. Thuật ngữ" tiến còi ngắn" có nghĩa tiếng còi được kéo dài khoảng:

a. 
Tôi có ý định vượt sang bên phải của tàu anh
b. 
Tôi có ý định vượt sang bên trái của tàu anh

c. 
Yêu cầu tàu anh giúp đỡ

d. 
Anh hãy chú ý

9. Tàu thuyền máy đang còn trớn đi trong điều kiện tầm nhìn xa bị hạn chế, cứ mấy phút lại phát một tiếng còi dài?

a. 
1 phút

b. 
2 phút 
c. 
3 phút

d. 
4 phút

10. Tàu thuyền máy khi treo các dấu hiệu trên đường thẳng đứng, khoảng cách giữa hai dấu hiệu tối thiểu là: 

a. 
1 mét

b. 
1,5 mét 
c. 
2 mét

d. 
0,5 mét

11. Tàu thuyền máy khi neo, ban ngày treo dấu hiệu hình: 

a.
Hình nón

b.
Hình trụ

c.
Hình cầu
d. 
Hình nón cụt

12. Tàu thuyền máy đang hành trình phải nhường đường cho những phương tiện: 

a.
Tàu thuyền đánh cá

b.
Tàu thuyền mất khả năng điều động

c. 
Tàu thuyền đang neo

d. 
Cả ba đáp án trên trên 
13. Tàu hoa tiêu khi đang hành trình ban đêm ngoài hai đèn mạn và một đèn đuôi còn phải thắp các loại đèn:
a. 
Trên đỉnh cột buồm, theo chiều thẳng đứng trên một đèn trắng, dưới một đèn đỏ

b. 
Trên đỉnh cột buồm, theo chiều thẳng đứng trên một đèn trắng, dưới một đèn xanh

c.
Trên đỉnh cột buồm, theo chiều thẳng đứng trên một đèn trắng, dưới một đèn vàng.

d. 
Trên đỉnh cột buồm, theo chiều thẳng đứng trên một đèn xanh, dưới một đèn vàng.

14. Một phương tiện phát hai tiến còi ngắn, ý nghĩa là: 

a. 
Tôi đổi hướng đi của tôi sang phải

b.
 Tôi đổi hướng đi của tôi sang trái
c.
 Máy của tôi đang lùi

d. 
Yêu cầu giúp đỡ

15. Một phương tiện nháy hai chớp trắng, ý nghĩa là:

a. 
Tôi đổi hướng đi của tôi sang phải

b. 
Tôi đổi hướng đi của tôi sang trái
c.
 Máy của tôi đang lùi

d. 
Yêu cầu giúp đỡ

16. Tàu thuyền máy đang hành trình nhưng đã ngừng máy và hết trớn, cách nhau không quá mấy phút, lại phát hai tiến còi dài, tiếng nọ cách tiếng kia chừng 2 giây

a.
1 phút

b.
2 phút
c.
3 phút

d.
4 phút
II. MÔN HÀNG HẢI (31 câu)
Câu 1. Vòng tròn lớn nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục trái đất là:

a. Vòng tròn kinh tuyến

b. Vòng tròn vĩ tuyến

c. Vòng tròn xích đạo

d. Vòng tròn xích vĩ
Câu 2. Vòng tròn nhỏ mà mặt phẳng chứa nó song song với mặt phẳng xích đạo là:

a. Vòng tròn vĩ tuyến

b. Vòng tròn kinh tuyến

c. Vòng tròn xích đạo

d. Vòng tròn xích vĩ
Câu 3: Hướng thật là:

a. Góc nhị diện hợp bởi giữa mặt phẳng vĩ tuyến thật đi qua vị trí tàu và mặt dọc tâm của tàu

b. Góc nhị diện hợp bởi giữa mặt phẳng kinh tuyến thật đi qua vị trí tàu và mặt dọc tâm của tàu

c. Góc nhị diện hợp bởi giữa mặt phẳng xích đạo đi qua vị trí tàu và mặt dọc tâm của tàu

d. Góc nhị diện hợp bởi giữa mặt phẳng xích vĩ đi qua vị trí tàu và mặt dọc tâm của tàu
a. Câu 4: Phương vị thật của mục tiêu là:

b. Góc nhị diện giữa mặt phẳng xích vĩ đi qua vị trí tàu và mặt phẳng phương vị mục tiêu
c. Góc nhị diện giữa mặt phẳng vĩ tuyến thật đi qua vị trí tàu và mặt phẳng phương vị mục tiêu
d. Góc nhị diện giữa mặt phẳng kinh tuyến thật đi qua vị trí tàu và mặt phẳng phương vị mục tiêu
e. Góc nhị diện giữa mặt phẳng xích đạo đi qua vị trí tàu và mặt phẳng phương vị mục tiêu
Câu 5: Góc mạn là:

a. Góc nhị diện giữa mặt phẳng dọc tâm của tàu và hướng đi thật
b. Góc nhị diện giữa mặt phẳng dọc tâm của tàu và hướng đi la bàn
c. Góc nhị diện giữa mặt phẳng dọc tâm của tàu và mặt phẳng xích đạo

d. Góc nhị diện giữa mặt phẳng dọc tâm của tàu và mặt phẳng phương vị mục tiêu
Câu 6: Độ lệch địa từ là: 

a. Góc nhị diện giữa mặt phẳng kinh tuyến thật và mặt phẳng vĩ tuyến từ 

b. Góc nhị diện giữa mặt phẳng vĩ tuyến thật và mặt phẳng kinh tuyến từ 

c. Góc nhị diện giữa mặt phẳng kinh tuyến thật và mặt phẳng kinh tuyến từ 

d. Góc nhị diện giữa mặt phẳng kinh tuyến thật và mặt phẳng vĩ tuyến thật
Câu 7: Hướng địa từ là:

a. Góc nhị diện giữa mặt phẳng kinh tuyến từ và mặt phẳng dọc tâm của tàu
b. Góc nhị diện giữa mặt phẳng vĩ tuyến từ và mặt phẳng dọc tâm của tàu
c. Góc nhị diện giữa mặt phẳng xích đạo và mặt dọc tâm của tàu
d. Góc nhị diện giữa mặt phẳng kinh tuyến từ và mặt phẳng trục dọc tàu
Câu 8: Phương vị địa từ là:

a. Góc nhị diện giữa mặt phẳng vĩ tuyến từ và mặt phẳng phương vị mục tiêu.
b. Góc nhị diện giữa mặt phẳng xích đạo và mặt phẳng phương vị mục tiêu.
c. Góc nhị diện giữa mặt phẳng kinh tuyến từ và mặt phẳng phương vị mục tiêu.
d. Góc nhị diện giữa mặt phẳng kinh tuyến từ và mặt phẳng trục dọc tàu.
Câu 9: Hướng la bàn là:

a. Góc nhị diện giữa mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục dọc kim nam châm của la bàn từ treo tự do và mặt phẳng đi qua mục tiêu

b. Góc nhị diện giữa mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục dọc kim nam châm của la bàn từ treo tự do và mặt phẳng dọc tâm của tàu
c. Góc nhị diện giữa mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục dọc kim nam châm của la bàn từ treo tự do và mặt phẳng phương vị mục tiêu

d. Góc nhị diện giữa mặt phẳng thẳng trục dọc của tàu và mặt phẳng phương vị mục tiêu
Câu 10: Phương vị la bàn là:

a. Góc nhị diện giữa mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục dọc kim nam châm của la bàn và mặt phẳng thẳng đứng đi qua vị trí tàu và vị trí của mục tiêu
b. Góc nhị diện giữa mặt phẳng phương vị mục tiêu và mặt phẳng trục dọc tàu

c. Góc nhị diện giữa mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục dọc kim nam châm của la bàn và mặt phẳng trục dọc tàu

d. Góc nhị diện giữa mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục dọc kim nam châm của la bàn và mặt phẳng phương vị mục tiêu.
Câu 11: Số hiệu chỉnh la bàn từ là:

a. Góc nhị diện giữa mặt phẳng vĩ tuyến thật của người quan sát và mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục dọc kim nam châm của la bàn.
b. Góc nhị diện giữa mặt phẳng xích đạo và mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục dọc kim nam châm của la bàn.
c. Góc nhị diện giữa mặt phẳng kinh tuyến thật của người quan sát và mặt phẳng trục dọc tàu.

d. Góc nhị diện giữa mặt phẳng kinh tuyến thật của người quan sát và mặt phẳng thẳng đứng đi qua trục dọc kim nam châm của la bàn.
Câu 12: Đặc điểm của hải đồ Mercator:

a. Các kinh tuyến là những đường thẳng song song với nhau và vuông góc với xích đạo. Khoảng cách giữa các kinh tuyến tỷ lệ với hiệu kinh độ.
b. Các vĩ tuyến là những đường thẳng song song với nhau và song song với xích đạo. Khoảng cách giữa các hiệu vĩ độ bằng nhau.
c. Không thể dùng phép chiếu Mercator để dựng hải đồ ở hai cực.
d. Tất cả các đáp án trên.
Câu 13: Hải đồ cho tàu chạy gồm:

a. Hải đồ tham khảo; 

b. Hải đồ hàng hải  

c. Hải đồ phụ.

d. Tất cả các đáp án trên.
Câu 14: Hệ thống định vị toàn cầu GPS bao gồm:

a. 2 khâu

b. 3 khâu

c. 4 khâu 

d. 5 khâu
Câu 15: Khâu điều khiển gồm có:

a. Một trạm điều khiển chính ở Mỹ và 4 trạm giám sát
b. Hai trạm điều khiển chính ở Mỹ, Nga và 4 trạm giám sát
c. Ba trạm điều khiển chính ở Mỹ, Trung Quốc, Nhật và 4 trạm giám sát
d. Bốn trạm điều khiển chính ở Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Nga và 4 trạm giám sát
Câu 16: Máy đo sâu hiển thị:

a. Độ sâu từ máy đo tới đáy biển

b. Độ sâu từ mặt boong tới đáy biển

c. Độ sâu từ ki tàu tới đáy biển

d. Từ mặt nước tới đáy biển
Câu 17: Tốc độ kế thủy lực xác định:

a. Vận tốc tàu đối với nước
b. Vận tốc tàu đối với đáy biển
c. Vận tốc của tàu đối với tàu mục tiêu.
d. Vận tốc của tàu đối với bờ.
Câu 18: Nút A/C SEA trên máy radar có nghĩa là:

a. Khử nhiễu mưa

b. Khử nhiễu biển

c. Khử nhiễu giao thoa

d. Điều chỉnh độ sang màn hình
Câu 19: Nút A/C RAIN trên máy radar có nghĩa là:

a. Khử nhiễu mưa

b. Khử nhiễu biển

c. Khử nhiễu giao thoa

d. Điều chỉnh độ sang màn hình
Câu 20: Trong một vùng có nhiều radar hoạt động có thể xuất hiện;

a. Nhiễu mưa

b. Nhiễu biển

c. Nhiễu giao thoa

d. Tất cả các đáp án trên.
Câu 21: CPA trong đồ giải Radar nghĩa là:

a. Khoảng cách tiếp cận gần nhất giữa 2 tàu

b. Khoảng thời gian tiếp cận gần nhất giữa 2 tàu

c. Phương vị từ tàu ta tới tàu mục tiêu

d. Khoảng cách từ tàu ta tới tàu mục tiêu
Câu 22: TCPA trong đồ giải Radar nghĩa là:

a. Khoảng cách tiếp cận gần nhất giữa 2 tàu

b. Khoảng thời gian tiếp cận gần nhất giữa 2 tàu

c. Phương vị từ tàu ta tới tàu mục tiêu

d. Khoảng cách từ tàu ta tới tàu mục tiêu
Câu 23: Trái đất có bán kính là:

a. R = 6.361.110 mét

b. R = 6.371.110 mét

c. R= 6.381.110 mét

d. R= 6.391.110 mét

Câu 24: Kinh tuyến gốc là kinh tuyến đi qua:

a. Nước Anh

b. Nước Mỹ

c. Nước Pháp

d. Nước Nhật
Câu 25: Một hải lý có chiều dài là:

a. 1832,3 mét

b. 1842,3 mét

c. 1852,3 mét

d. 1862.3 mét
Câu 26: Trên radar núm để đo khoảng cách tới mục tiêu có ký hiệu:

a. SELECT/ CANCL

b. VRM1/ VRM2

c. EBL1 /EBL2

d. POWER
Câu 27: La bàn đặt trên tàu bị lệch do chịu ảnh hưởng của: 

a. Từ trường trái đất

b. Từ trường tàu

c. Từ trường của hàng hóa chở như sắt thép

d. Tất cả các đáp án trên.
Câu 28. Độ sâu hải đồ được tính từ mực nước nào đến đáy sông, biển:

a. Khi thuỷ triều cao nhất

b. Khi thuỷ triều trung bình

c. Khi thuỷ triều thấp nhất

d. Khi nước đứng

Câu 29. Dòng chảy ngang thường xuất hiện ở vị trí nào trên sông:
a. 
Bên bờ lở 
b. 
Đâù bờ bãi.

c. 
Giữa luồng

d. 
Cuối bãi

Câu 30. Nguyên nhân gây ra thuỷ triều:

a. 
Do các hiện tượng thiên văn

b. 
Do hiện tượng khí tượng

c. 
Do địa chấn

d. 
Do sóng thần

Câu 31. Trên hải đồ Việt Nam, độ sâu ghi 15 có ý nghĩa:

a.
Độ sâu 1,5m

b.
Độ sâu 15 m

c.
Chiều cao bãi cạn khi thuỷ triều xuống

d. 
Cả ba đáp trên đều đúng
III. MÔN ĐIỀU ĐỘNG (20 câu)
1. Trên hải đồ hướng đi la bàn (Hl) là 100, độ lệch riêng la bàn là 20 nhưng khi tàu hành trình la bàn lái chỉ 150. Như vậy tàu đang đi:

a.
 Lệch trái

b.
 Lệch phải
c.         Đúng hướng

d.        Tất cả các ý trên đều sai

2. Trên hải đồ hướng đi la bàn (Hl) là 200, nhưng khi tàu hành trình la bàn lái chỉ 150. Để đi đúng hướng ta phải bẻ lái về bên:

a. 
Bẻ lái sang phải
b. 
Bẻ lái sang trái

c. 
Để lái thẳng

d.        Tất cả các ý trên đều sai

3. Khi tàu đang hành trình với hướng thật (Ht) có gió thổi vào mạn trái của tàu, làm hướng tàu lệch đi một góc α .Vậy góc α mang dấu gì?

a.
α  lớn hơn 0 (dấu +)

b.
α  nhỏ hơn 0 (dấu -)

c. 
α = 0

d.        Tất cả các ý trên đều sai

4. Khi tàu đang hành trình với hướng thật (Ht) có dòng chảy đập vào mạn phải của tàu, làm hướng tàu lệch đi một góc β .Vậy góc β  mang dấu gì?

a.
β lớn hơn 0 (dấu +)

b.
β nhỏ hơn 0 (dấu -)

c.
β = 0

d.        Tất cả các ý trên đều sai

5. Khi tàu đang hành trình trên biển, có gió thổi từ lái về mũi tàu. Tính năng ăn lái  tàu như hế nào?

a.
Ăn lái tốt 
b. 
Ăn lái kém

c. 
Ăn lái bình thường

d.        Tất cả các ý trên đều sai

6. Khi tàu đang hành trình trên biển, có có dòng hải lưu chảy từ lái về mũi tàu. tính năng ăn lái của tàu như thế nào?

a.
Ăn lái tốt 

b.
Ăn lái kém 
c.
Ăn lái bình thường

d.        Không thể lái được 

7. Khi tàu đang hành trình, có người ngã xuống nước bên mạn trái. Người điều khiển  phương tiện ban đầu phải bẻ lái như thế nào để lái tàu không đập vào người ngã?

a. 
Bẻ lái sang phải

b. 
Bẻ lái sang trái
c.
Để lái 00
8. Khi tàu tiếp cận người ngã xuống nước, khoảng cách giữa mạn tàu và người ngã khoảng bao nhiêu thì an toàn và vớt thuận tiện?

a. Khoảng 3 m

b. Khoảng 1,5m
c. Khoảng 0,5m
d. Khoảng 2,5m

9. Nhìn vào màn hình radar phát hiện có một mục tiêu  nằm đúng mũi tàu, thì giá trị góc mạn của mục tiêu này là bao nhiêu?

a. 50 trái

b. 50 phải

c. 00
d. 100

10. Khi tàu hành trình trên biển tầm nhìn xa bị hạn chế, ta mở máy định vị để theo dõi vết đi. Quan sát thấy hình tam giác lệch khỏi đường đi đã định (đường chấm chấm) sang phải, người điều khiển phải xử lí như thể nào để tàu đi đúng đường?

a. Bẻ lái sang phải

b. Bẻ lái sang trái
c. Để lái thẳng
d. Chạy máy lùi
11. Khi dùng xuồng để cứu người rơi xuống biển, ngoài những trang thiết bị cho xuồng còn phải thêm tối thiểu mấy mái chèo dự trữ trở lên?

a. Không mang thêm

b. Thêm 2 mái chèo
c. Thêm 1 mái chèo 
d. Thêm 3 mái chèo

12. Khi tàu hành trình trong điều kiện tầm nhìn xa bị hạn chế, trên tàu không có radar. Tàu phải đi với tốc độ an toàn, để khi tàu lùi phá trớn có được khoảng cách an toàn nhất. Khoảng cách này khoảng bao nhiêu?

a. 1/2 hải lí

b. 1/2 tầm nhìn bằng mắt thường
c. 1/2 Km
d. 1/2 chiều dài lớn nhất của phương tiện
13. Trong điều kiện bình thường thời điểm nào thì thắp đèn hành trình?

a. Khi trời tối hẳn

b. Lúc 18 giờ hàng ngày

c. Khi mặt trời bắt đầu lặn

d. Lúc 19 giờ hàng ngày
14. Trong điều kiện bình thường thời điểm nào thì tắt đèn hành trình?

a. Khi trời sáng hẳn

b. Lúc 06 giờ hàng ngày

c. Khi mặt trời bắt đầu mọc

d. Lúc 07 giờ hàng ngày
15. Khi thực hiện đồ giải trên radar để tránh va anh thấy hướng đi tương đối của tàu lạ chỉ thẳng vào tâm vòng tròn màn hình rada. Anh thấy mức độ nguy hiểm của hai tàu như thế nào?

a. Không còn nguy hiểm

b. Rất nguy hiểm

c. Không nguy hiểm lắm
d. Vừa đủ an toàn
16. Khi thực hiện đồ giải trên rada để tránh va. Khi đồ giải anh thấy hướng đi tương đối của mục tiêu song song với hướng đi tàu mình và tốc độ bằng tốc độ tàu mình. Anh nhận định mục tiêu đó như thế nào?

a. Một tàu đang đi đối hướng

b. Một tầu đang cắt mũi

c. Một mục tiêu cố định
d.Một tàu đang đi song song với tàu mình

17. Khi thực hiện đồ giải trên rada để tránh va.Khi thực hiện đồ giải, hướng đi tương đối của tàu lạ nằm ngoài vòng tròn 2 hải lí. Anh thấy nguy cơ va chạm giữa hai tàu  như thế nào?

a. Không còn nguy cơ va chạm
b. Nguy cơ va chạm lớn

c. Có thể xảy ra va chạm
d. Vừa đủ để đi qua nhau
18. Khi tàu đang hành trình trên biển có người ngã xuống nước. Có nhất thiết phải cho người nhảy ngay xuống để cứu không?

a. Có

b. Không

c. Tùy từng trường hợp
d. Tất cả các đáp án trên  đều sai
19. Khi tàu đang hành trình trong đêm, ta phát hiện thấy 1 đèn trắng. Anh nhận định đó là tàu gì?

a. Một tàu đang neo

b. Đang đi sau một tàu khác nhìn thấy đèn lái

c. Cả hai trường hợp trên
d. Một tàu kéo dài trên 100 m

20. Hai phương tiện đi đối hướng nhau trên biển. Khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu ta bẻ lái tránh nhau thì an toàn?

a. 1 hải lí

b. 2 hải lí
c. 1,5 hải lí
d. 3 hải lí

                                CÂU HỎI THỰC HÀNH HÀNG HẢI

1. ĐỊA VĂN.

Câu hỏi: 1. Dùng hải đồ IA - 200 - 02. 

Tàu có tốc độ 10 nơ, lúc 05h00/00,0 xuất phát từ A có tọa độ ( A = 20000’N, (A = 106018’E. Đi HT = 500, trong 3 tiếng  đến điểm B làm nhiệm vụ. Hãy thao tác tuyến đi? Tìm tọa độ điểm B (( B, (B), quãng đường SAB? đến B lúc mấy giờ, tốc độ kế TK chỉ bao nhiêu?

Câu hỏi: 2. Dùng hải đồ IA - 200 - 02. 

Tàu có tốc độ 8 nơ, lúc 07h00/00,0 xuất phát từ A có tọa độ ( A = 20038’N, (A = 106051’E đến điểm B có tọa độ ( B = 20035’N, (B = 107005’E. Hãy thao tác tuyến đi? Tìm hướng thật HTAB, quãng đường SAB? đến B lúc mấy giờ, tốc độ kế TK chỉ bao nhiêu?

Câu hỏi: 3. Dùng hải đồ IA - 200 - 02. 

Tàu có tốc độ 12 nơ, lúc 07h00/00,0 xuất phát từ A có tọa độ ( A = 20038’N, (A = 106051’E đến điểm B có tọa độ ( B = 20035’N, (B = 107007’E. Hãy thao tác tuyến đi? tìm hướng thật HTAB, quãng đường SAB? đến B lúc mấy giờ, tốc độ kế TK chỉ bao nhiêu?

Câu hỏi  4. Dùng hải đồ IA - 200 - 02. 

Tàu có tốc độ 15 nơ, lúc 05h00/00,0 xuất phát từ A có tọa độ ( A = 20013’N, (A = 106040’E. Đi HT = 350 đi được 15 hải lý đến điểm B làm nhiệm vụ. Hãy thao tác tuyến đi? tìm tọa độ điểm B (( B, (B)? đến B lúc mấy giờ, tốc độ kế TK chỉ bao nhiêu?

Câu hỏi: 5. Dùng hải đồ IA - 200 - 02. 

Tàu có tốc độ 10 nơ, lúc 05h00/00,0 xuất phát từ A có tọa độ ( A = 20013’N, (A = 106040’E. Đi HT = 500 được 15 hải lý đến điểm B làm nhiệm vụ. Hãy thao tác tuyến đi? tìm tọa độ điểm B (( B, (B)? đến B lúc mấy giờ, tốc độ kế TK chỉ bao nhiêu?

 2. RADAR: Dùng đồ giải tránh va bằng Radar.

Đề 1:

Tàu A có tốc độ 10 nơ, đi HT = 1650, radar phát hiện có tàu B lúc 06h12m ở B1 phương vị 1670, khoảng cách 10 hải lý; lúc 06h15m ở B2 phương vị 1670, khoảng cách 8 hải lý; lúc 06h18m ở B3 phương vị 1670, khoảng cách 6 hải lý. Hãy xác định tốc độ tàu B (VB), hướng tàu B (HTB)? khi B ngang qua A, khoảng cách Dat  bằng 2 hải lý lúc mấy giờ?  

  Đề 2:

Tàu A có tốc độ 12 nơ, đi HT = 0000, radar phát hiện có tàu B lúc 05h12m ở B1 phương vị 0700, khoảng cách 9 hải lý; lúc 05h15m ở B2 phương vị 0700, khoảng cách 8 hải lý; lúc 05h18m ở B3 phương vị 0700, khoảng cách 7 hải lý. Hãy xác định tốc độ tàu B (VB), hướng tàu B (HTB)? khi B ngang qua A, khoảng cách Dat  bằng 2 hải lý lúc mấy giờ?  

Đề 3:

Tàu A có tốc độ 8 nơ, đi HT = 0120, radar phát hiện có tàu B lúc 05h12m ở B1 phương vị 0200, khoảng cách 9 hải lý; lúc 05h15m ở B2 phương vị 0230, khoảng cách 8 hải lý; lúc 05h18m ở B3 phương vị 0250, khoảng cách 7 hải lý. Hãy xác định tốc độ tàu B (VB), hướng tàu B (HTB)? khi B ngang qua A, khoảng cách Dat  bằng 2 hải lý lúc mấy giờ?  

Đề 4:

Tàu A có tốc độ 10 nơ, đi HT = 3550, radar phát hiện có tàu B lúc 05h12m ở B1 phương vị 0100, khoảng cách 9 hải lý; lúc 05h15m ở B2 phương vị 0080, khoảng cách 8 hải lý; lúc 05h18m ở B3 phương vị 0070, khoảng cách 7 hải lý. Hãy xác định tốc độ tàu B (VB), hướng tàu B (HTB)? khi B ngang qua A, khoảng cách Dat  bằng 2 hải lý lúc mấy giờ?    

Đề 5:

Tàu A có tốc độ 15 nơ, đi HT = 0050, radar phát hiện có tàu B lúc 06h00m ở B1 phương vị 0080, khoảng cách 10 hải lý; lúc 06h03m ở B2 phương vị 0100, khoảng cách 8,5 hải lý; lúc 06h06m ở B3 phương vị 0130, khoảng cách 7 hải lý. Hãy xác định tốc độ tàu B (VB), hướng tàu B (HTB)? khi B ngang qua A, khoảng cách Dat  bằng 2 hải lý lúc mấy giờ?                             
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